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LỜI DỊCH GIẢ 


DAY, một quyền sách sẽ hướng dân 
bao nhiều người, mòt диудп sách sẽ 
tên wi bao linh hồn, Là vi пб sẽ nói 
những cai та các Паһ mu: tw nhien 
ngại nói, пб së nói rõ những cất mà các 

linh тис, thường chi dám nói mò тб. 

Nói thé, không phải dám báo ràng: 
quyèn sách này day đà, không, nó không 
đầy đủ : chính người soạn cũng nhw 
ngwòi dich, da cố ý đề nó không day 
đủ, vi-nhieng- chu- tiết chỉ có thề nói 
riêng trong tòa giải 101, và chúng tor 
шіп nhường phần dy cho các cha gid 
tội. : 
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Dù sao, quyèn sách nhỏ này cũng 
giúp ích rất nhu cho các nhà giáo 
duc, cũng nhw các бас cha mẹ, Và tuy 
tác gia không có ý tiết cho các ban 
thanh niên nam nü, nhưng chúng tôi — 
dich-qià — cũng đã сб ý thêm bót ít nhiều 
đồ có thề hiến được cå cho các ban trẻ 
từ інді dây thì trở lớn. ` 

Đà bác lột hết ý tưởng của tác gửi, 
chúng tôi da hết sức don sơ, rô rang, 
сб chỗ hơi qué. Nhưng nếu đạt được 
тис đích thì chúng tôi cũng тиі lòng 
nhận trước những lời bình phầm chỉ 
trích vë ăn - chương. 


Lớc gì унуп sách này giúp được | 
môt số linh hòn thêm hiéu và thêm quý 
dc Thanh tịnh, dê ngày ngày nén giống 
thiên thần hon. 


Hà-nội, 1-5-1951 
Antôn Tuyên с. ss. г. 


a меа 


САС nhà giáo-dục, cả đến các vị linh- 
mục, thường ngại ngùng lúng-túng, khi phải 
giải-nghĩa về hai điều ran thứ sáu và thứ 
chín. Sợ như vậy, хі hai lý : trước hết nếu 
giải-nghĩa rõ ràng quá, tức là liều mình 
khêu gợi trong tâm-trí người nghe nbững 
hinh-änb khiến lòng xôn-xao, và những sự 
mơ-ước phạm tội.. Lại nữa, nhất là nếu 
muốn định-nghĩa гб ràng, tội nghịch đức 
thanh-tịnh là gì, thì thế nào cũng phải giải- 
nghĩa cho một đảm thính-giả hãy còn ngây- 
muội, và rất hỗn-hợp, được hiều rỡ, cái 
địa-vị Chúa đã chỉ cho các co-quan và cơ- 
nắng (1) mà người ta lạm-dụng, khi phạm 
đến đức thanh-tịnh. Rồi khi phải giải-nghĩa 
cho ho hiéu bän-tinh của lời khấn đức 


Thanh-tịnh, hiều đức Đồng trình cao-quy 
hơn bậc Vợ chồng, và nhất là hiều các lỗi 
nặng nhẹ nghịch đức thanh-tịnh, thì : 
lại gặp nhiều điều khó khăn, tuy không 
khó khăn bằng. 

Nhưng nếu không cho người ta hiều 
nhân-đức này, thì cũng là điều bất-tiện. 
Chúng ta biết, khi đã mắc phai những thói 
quen xấu, là điều nguy hiềm đường nào. Vì 
khong được chỉ bảo, nhiều linh-hồn bị áy- 
náy vô lý, và không đám nói ra. Tệ hơn nữa, 
có những nhà giáo-dụe đã vô-tinh day 
những điều không đúng, hoặc khuyên 
những điều dai-dôt, hoặc không ngắn-ngừa 
chính cai phai ngăn-ngừa. Rồi đôi khi vì 
dôt-nât, mà nhầm lẫn một cách rất tham-hai. 

Bởi thế, theo lời nhiều người yêu-cầu, 
chúng tôi xin phép bàn-giải về đức 1hanh- 
tịnh, nhưng sẽ hết sức đè đặt, đồng thời 
cũng rất chu-đáo. Chúng tôi xin hiến những 
trang này nhất là cho các vị Bề-trên, cho 
các vị Bề trên Nhà-Tập, và hết các tu-sĩ 
phải giáo-dục thanh-niên. Chúng tôi cùng 
cố gắng soạn thế nào đề có ích cho hết 
các tu sĩ. (2) Nho những công việc rực-rỡ 
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của Chúa, nhờ sự khôn-ngoan của Chúa, và 
nhờ thánh-sửng mạnh-mẽ Chúa đổ':xuống 
` cho những linh-hồn thanh-tịnh, ban-tinh 
yéu-hén của. chúng ta sẽ được hưởng một 
tỉa sáng có sức phá-tan sự bối-rối qua loa, 
ta có thé mắc phải trong chốc lát khi nghĩ - 
đến một hai giống tội. 

Bài này sẽ chia làm hai phần. Trong phần 
thứ nhất, sẽ phác qua mấy nguyên tắc và 
mấy điều đại-cương về Luân-lý chung, cần 
phải biết trước đề hiều vấn đề này. Trong 
phần thứ hai, sẽ bàn giải về đức thanh- 
tịnh và các tội phạm đến nhân-đức ấy. 


CHÚ THÍCH CỦA DỊCH GIẢ : 


(1) CO-QUAN : bộ phận của thân thề. 

CO-NÂNG : việc làm của bộ phận ấy. Vi dụ: 
miệng, răng, tì-vị, là bộ phận của việc tiêu hỏa, gọi 
là CƠ-QUAN TIÊU.HÓA, còn chính việc làm сас chất 
ăn biến ra máu gọi là СО- NẴNG TIÊU - HÓA. 


(2) Xin nhớ điều đã nói trong bài Tựa, 
жы уна 


CHUONG 1. 
Đại-eương và nguyên-tắc 


CHÚA Tạo-thành đã muốn cho nhân 
loại cộng-tác với Người trong việc sinh- 
sản và đào-luyện nòi giống cà hai phương- 
diện trí-tuệ và luân-lý. Chúa đã làm cho 
việc hop-tac ấy trở nên một việc của 
tình-yêu, và giao-phé nó cho hai người. 
Đề thi-hanh y-dinh lớn-lao của Chúa, 
Chúa đã khôn-khéo dựng nên người đàn 
ông và người đàn bà, khiến họ bô tüc 
cho nhau câ về thề-chất, cả về tri-tué, 
cả về tàm-hồn. Cũng như mỗi co-năng 
trong thân-thề đều có bộ-phận riêng, 
nào mắt, nào tai, nào các mụn gai, 


nào các thứ hạch tiết ra các chất khác- 
nhau v... v... thì các bô-phân trong 
ngoài Chúa cũng đã xếp đặt khéo-léo lạ- 
lùng cốt mưu việc sinh-sản. ` 

Trong đạo vợ chồng, hai ngudi nam 
nữ và chỉ giữa hai người, được quyền 
ăn ở với nhau cho đúng phép đề sinh 
con nối dòng. Mỗi khi vợ chồng không 
tự ý làm ngắn trở việc sinh con, nhưng 
cứ luật Chúa đạy, mà ăn ở với nhau, 
thì những việc ấy rất hoàn-toàn và chính- 
đáng. Ма cả những khi vì một cô yi 
tự-nhiên, không có con cái, thì những 
việc àn ở với nhau như thế, хап còn 
là theo ý Chủa định, nghĩa là đề tô 
tình âu-yếm nhau, và đề thôa-män lòng 
duc-vong đã khiến hai người kết-hôn 
với nhau, và như thé là hợp lẽ, chứ 
không trái với luân-thường. 

Trong đạo mới P.C. Giêsu đã lập, hôn-phối 
của những người đã chit phép rửa tội 
lại là một phép Bi-tich. Sự giav-két với 
nhau hóa nên một nguồn-mạch sinh ra 
những оп thánh, giúp vợ chồng làm 
tròn sứ-mệnh cao cả của mình, Sách 
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thánh dạy ta biết rằng : sự vợ chồng 
giao-kết với пһай là hình bóng chỉ sự 
Chúa Giêsu giao-nghia với Hôi-thânh. Các 
thánh Giảo-phụ, các thánh Tiến-sĩ và 
các nhà giáo-ly đã giảng hoặc viết rất 
nhiều, đề nhắc «cho giáo-hüu hiều rò 
cái hình-bóng rất cao-quy cũng như giá- 
trị luân-lý và đạo-đức của việc vợ chồng 
ăn ở cùng nhau, tức là việc khiến vợ 
chồng hóa nên một xương môt thị, 
như lời - Sách Thánh nói. Như vậy là 
ta hiéu rõ phép Hôn-phối céng-gido сао- 
trọng chừng nào. Ta cũng hièu rô việc 
vợ chồng phối-bợp thường bị tình-dục 
làm giảm giá, thì nay được đưa lên 
dia-vi cao-quý của nó : như thế, chúng 
ta cũng thấy qua, sự lạm-dụng co-nang 
cao cả này, là tội ghêtởm đường nào. 


* 
жж 


Môi khi ngü-quan và các quan-năng 
chúng ta hoạt-động đều đặn, tức là 
chúng ta cảm thấy trong người dễ chịu 
không nhiều thì ít; trải lại, nếu co-quan 
làm việc lộn-xộn, thì thé nào ta cũng 
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cảm thấy khó chịu. Chính sự đau-đớn 
giúp ta tránh được trăm nghìn nỗi nguy- 
hiềm, thì sự khoäi-lac cũng luốn luôn 
kich-thich ta làm việc, nhất là khi công 
việc của tạ vừa khó vừa lâu. Nếu đói 
mà không khó chịu, nếu ăn mà không 
thấy mùi-vi gi, tất người ta sẽ không 
lo gì dën việc bôi-bô phần sire đã hao, 
cho dung ngày giờ, hoặc sẽ không còn 
can-däm đề nấu доп và thay đổi món 
ắn, vì thay đổi như thế cũng thường 
rất cần cho sức khỏe. Trong công việc 
sinh con nối dòng, Chúa cũng cho người 
ta cam thấy những $w khoáilạc riêng, 
. mà địa-vị của nó càng quan-trọng, cơ- 
quan của nó càng phién-phirc, thì sự 
khoái-lạc ấy, Chúa lại càng cho nó lớn 
lao hơn. Theo luật Chúa đã định, vì 
có sự khoái-lạc, nên hai người nam-nữ 
sẽ phối-hợp với nhau, dù sự phối-hợp 
ấy thường sẽ phát-sinh những trách- 
nhiệm và nghĩa-vụ nặng-nề về sau, tinh 
thân-ái giữa vợ chồng sẽ giúp họ giữ 
giây hợp nhất cho bền chặt, những cái 
vuithú vì được làm cha mẹ, sẽ khiến 
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ho có đủ sức gánh lấy trach-nhiém lâu 
đài trong việc nuôi day con cái. 


Mỗi quan - nắng trong mình ta, hễ đã 
chiếm được vật gì, thì tų- nhiên tìm 
cái kheái -lạc trong vật ấy. Chúng ta 
thích nhìn sắc đẹp, thích nghe hát hay, 
thich nếm của mỹ-vị, thích më rộng 
đường học-thức, thích tổ mình bình-đẳng 
tự-do. Sao thế ? Là vì chúng ta vừa có 
hồn vừa сб xác, cho nên vừa có tri-tué, 
vừa 46 cảm-xúc. Thành ra các quan- 
năng của ta tw-nhiên tìm lac-tha, mà 
không kề gì đến luật-lệ của ly-tinh. 

Khi mới đựng пеп loài người, Chúa đã 
ban cho Ông Bà nguyên-tồ một cái đặc- 
àn ngoại tinh (1), là không bị các quan- 
năng hạ-đẳng, tự-nhiềên quấy-nhiễu và 
làm loạn. Nhưng từ ngày hai Ông Bà 


а). ƠN NGOẠI-TÍNH là ơn đối với một loài 
thy-sinh theo bản tính, là tự-nhiên, nhưng một 
loài thụ sinh khác ở bac. dưới, tự.nhiên không 
có. Ví du:«néi» đối với loài người là tự-nhiên, 
đối với con méo là ngoai-tinh (dịch-giả). 


ш 1328 


101 giới rin Chúa. Chúa phạt Ông Bà 
mất đặc-ân ấy, thì hai Ông Bà liền 
thấy tà-dục nổi lên (nghĩa là lòng tham 
muốn lạcthú quä-dô), và nhất là thấy 
ngü-qnan làm loạn, cứ nhắm: mát đi tìm 
những điều théa-thich về đàng xác thịt. 
Muốn trung-tin giữ luật Chúa, chúng ta 
bắt buộc phải chiến-đấu. Muốn thắng 
dep tính kièu-ngao và đâm-dục, chúng ta 
. phải khó-nhọc vät-vä, phải сб công bën- 
chí đề tập cho quen biết bô mình và 
hy-sinh. Vi xác thịt mạnh mẽ, nên phần 
đông loài người phải dau-don mà chông- 
cự với tà-dục, tự - nhiên bất - khẳng, 
nhất là về đàng đâm-ô. Сһо nên những 
trận phải giao tranh cùng xác thịt thì nhiều 
hơn và khó lòng hơn ; nếu bại trận, 
thì sẽ nhuc-nhi và đau đớn cho linh- 
hồn hòn. Nhưng nếu thắng được, thì 
oanh-liệt biết mấy, vinh hiền biết mấy, 
và có công biết mấy, vì làm cho 
người ta ngang hàng với các thiên-thần. 
Thành ra trong việc giáo-dục, cả đường 
luân-lý, câ đường đạo-đức, chúng ta 
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phải rất quan-tâm đến đức thanh tịnh, 
và những tội dâm-dục. Đã đành, tội 
đâm-dục không phai là tội nặng nhất, 
nhưng nó lại là tội trọng người ta nàng 
phạm hơn cả. Đã đành, nhân-dire thanh- 
tịnh không phải là nhân đức hoàn-toàn 
nhất, nhưng nó là một trong các nhân- 


đức cần hơn cả. 
* 
* * 


Khi ta có ý dùng các bộ-phận và co- 
năng Chúa đã dựng nên đề lo việc 


sinh con, mà làm những việc trải với 
muc-dich và luật-lệ phép hôn-phối, tức 
là phạm tội dàm-dục. Còn đức thanh- 
tịnh là một thói-quen dùng những sự vũi- 
Ша xác thịt cho có chừng mực, theo 
ly-tinh và đức-tin chỉ dẫn. Ngoài bậc 
vợ chồng, đức thanh-tịnh cấm ta không 
được ước-ao những sự vuithú ấy một 
ti nào. Cdn trong bậc vợ chồng, nếu ăn 
ở cho phải, tức là giữ được đức thanh- 
tịnh của bậc vợ chồng. Nhưng đây chỉ 
nói đến đức thanh-tịnh hoàn-toàn và đức 
đồng-trinh, 
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Từ ngày t6-tông làm cho trong người 
ta ra rốiloạn, là cái không có trước 
khi phạm tội, thi tính xu-hướng về xác 
thịt, tức là sự tìm những thi-vui ở 
những co-quan truyén-sinh, đã hóa nêu 
dip cho chúng ta lỗi pbam nặng-nề. Và lại, 
ngay ở những vợ chồng tử-tế, người ta 
cũng có thé yêu bạn mình hoặc con cái 
mình quá dáng. Đã đành, điều ấy không 
có gì lạ, vì vợ chồng hợp nhất: với 
mhau, сһа mẹ con cái thương yêu nhau 
là sự tự nhiên, nhưng linh-hén qua 
chiều về sự vuithú ấy, sẽ khó mà mến 
Chúa yêu người cho hoàn-toàn. Rôi 
người ta chỉ nghĩ đến, chỉ ham muốn 
những thü-vui trong khi vợ chồng ăn 
ở cùng nhau, tuy những thú-vui ấy là 
hợp lẽ, nhưng linh hồn họ đã bị « chia 
56», như lời Thánh Phao-lô nói. (1 Cor. 
VII, 33, 34) Còn khi chúng ta tự hy- 
sinh cái tình yêu độc quyền, mặn mà 
ấy, và hết cà mọi cái thu vui của bậc 
vợ chồng, thì sẽ thấy lòng trí mình 
được an nhàn thành thoi, rồi сб bao 
nhiêu thời giờ, со bao nhiêu tam huyết, 
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(а sẽ có thề hiến ей cho Chúa và các 
linh hồn. Đó chỉ là một phương thế mà 
thỏi. Vì sự hy sinh vừa nói đó, mục 
đích là làm cho ta mến Chúa hơn. Đức 
thanh tịnh, cốt yếu là ở tại sự ta yêu 
mến Chúa hơn hết mọi loài thụ sinh. 
Tw $ ở thanh tịnh như vậy câ đời, tức 
là giữ thanh tinh hoàn toàn. 

Những người trước đã sống trong bậc 
vợ chồng, cả những người đã trót phạm 
tội ô uë, cũng còn có thề giữ thanh 
tịnh hoàn toàn được. Nhưng đức đồng 
trinh thì khác. Chỉ có những người 
không hề ăn ở theo cách vợ chồng, 
hoặc không hề phạm tội ô uế cách trọn 
(một mình hay với người khác), mới 
được gọi là kể đồng trinh. (Nếu tưởng 
hoặc nhìn xem sự do дау dù cách nặng 
thì là một tội phạm cách không trọn, nên 
không mất đức đồng trinh). Nói cách khác 
nếu ai đã cố ý ưng thuận một sự vui 
thú xác thịt cách trọn, hoặc chính đáng 
(trong bậc vợ chồng), hoặc không chính 
đáng, thì mất đức đồng trinh, và không 
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Thánh.nü Maria Goretti, chết vì đức đồng-trinh 


thề. tré nên đồng trinh được nữa. (1) 


Đức tin bát ta nhận rằng: bậc vợ chồng 
kém bậc đồng trinh và cả bậc tinh-nguyên 
ở góa. Nghĩa là  ủ giữ trinh khiết 
ngoài bậc vợ chồng dë được gần Chúa 
hơn, bậc ấy, xét theo bậc, thì trọng hơn 
bac vợ chồng. Không phải eó ý nói: hé 
ai lình nguyện giữ thanh tịnh, thì tất 
nhiên cao trọng hơn bất cứ ai giữ thanh 
tịnh trong bậc vợ chồng. 

Các thánh Giáo phụ khi giải thích Sách 
Thánh về đức Đồng-trinh, thì dạy rằng: 
những người giữ mình dông-trinh hoàn- 
toàn cho đến chết, sẽ được hưởng một thử 
phần thưởng đắc-biệt cho đến đời-đời. Như 
thế ta đễ hiều những lời các thánh ca-tụng 
kể thắng được xác thịt, vì họ đã phải tháng 
biết bao ngắn.trở, họ đã phải thi hành biết 
bao việc anh-hùng, nhất là những kể đã 
sống khá lâu. 


; + 


(1). Hình như chỉ có chính việc < giao-hợp s 
hoặc chính đáng, hoặc không chỉnh đáng, mới là sự 
ngắn trở việc đâng mình ở đồng trinh, 


Ở đây, nên nhắc lại mấy oguyên-tắc rất 
quan hệ về ban-tinh sự tội, về luật buộc 
phải tránh địp tội và những điều kiện của 
tội nặng hoặc nhẹ. 

Tội ở ÿ muốn hơn cả : khi ta tự ý chọn 
một sự lành thụ tạo, trái bồn phận ta đối 
với Chúa, tức là trái luật Chúa, thì là phạm 
tội, và nếu là điều nặng, thì tức là nó phá 
lòng thương của Chúa. Mấy câu ấy có vê 
đơn sơ rò ràng, nhưng rất có ích cho vấn 
đề ta bàn giải ở đây. 


Ý tưởng của ta tự nó không khi nào й 
nhiên phải là điều xấu. Vì tư tưởng của ta 


nghĩa là tri thức, tự nó là một việc làm 
cho trí tuệ được thêm minh mẫn, là một 
sự tham dự lớn lao vào chân lý. Ví du: 
một giáo sư dạy. Tín-lý, khi cân nhắc 
những lời bọn rối đạo hoặc vô đạo nói 
phạm đến Chúa, đề mà phi bác, tức là ca 
tụng Chúa. Một giáo sư dạy Luân ly khi 
phải tra cứu về bàn tính tội ô uë, đề day 
cho các linh mục tương lai biết lối giữ 
các linh hồn khôi phạm tội, tức là làm 
sáng danh Chúa. Yậy ta đừng lầm sự suy 
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nghĩ đến một vite xấu, v&i chính ý trởng 
жап. Y tưởng xấu là ý tưởng vô ích hoặc 
nguy hiém, bởi vì nó khiến ta muốn điều 
ác, thích điều ác, rồi ưng theo điều xấu 
ấy, cho nên (di phạm bằng ў tưởng (trái 
với tôi phạm bằng y muốn, và bằng việc 
làm), ở tại sự ta tự ý lấy làm vui thích, 
mỗi khi nghĩ tưởng về một điều xấu, nhưng 
không có ý làm ra ngoài. (Vi dü tưởng đến 
việc làm hại người khác, tưởng đến việc 
phạm tội ô uč.) 

Những tám tình, những sự xúc dng, tự 
nó không phải điều xấu, vì chúng chỉ là 


những phân ứng của cam giác (réaction de 
la sensibilité). Điều ấy dễ hiểu. Nếu đôi 
khi ta lo lắng về nó cách phải lẽ, là vì nó 
nguy hiềm, hoặc vì nhiều khi khó phân 
biệt là mình mới bị câm xúc hay mình đã 
chiều theo một phần. 


Nhưng cũng phải thêm rằng : viêc bề 
ngoài, tự nó không tất nhiên phải là xấu 
và xấu luôn. Đánh chết người cô lúc là 
một việc nhân-đức. Như thế thì chinh sự 
nhìn xem, chinh sự sờ mó, tw nó không 
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жап, vì có những lúc được phép. Та phạm 
tội, boi muốn làm những việc bề ngoài 
ấy, khi ta làm mà không có ý ngay lành, 
hay không đủ lẽ đề liều mình trong những 
địp ấy. , 

Đã đành, tội cốt nhất пг trong lỏng, 
nhưng việc xấu bề ngoài cũng khiến điền 
xấu thêm nặng luôn. Nó thêm sức mạnh ở 
người phạm tội, và thường có hại cho 
người khác. (1) 

Ta làm điều xấu là thường tại việc xấu 
ấy làm ta được hưởng ngay lạc thú, thành 
ra đôi khi người ta lấy chính cai lạc thú 
đã bị cấm ấy, đề định nghĩa sự tội, nhất 
là những tội nghịch đức thanh tịnh. Ô day 
cũng phải đề y đến điều пзу; là sự lac 
thú /w nó bề ngoài thì tốt, còn xét về mặt 
luàn ly, thì không tốt không xấu. Nếu làm 
việc thiện mà được lạc thú, thì lạc thú ấy 


а) Ба đành tội thì tại y muốn và ở trong ў mutin 
ей, nhưng khi xưng tội cũng phải xưng các việc mình 
làm ra bë ngoài. nếu đã ăn trộm: thật, mà xưng là 
«đa muốn ăn trộm», thì khong đổ. Nhưng ở đây 
không có ý giải nghĩa điều luật này, 
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tốt, nếu lạc thú là do việc xấu, thì lạc thủ 

ấy xấu. Vay nếu: khi ta làm một việc tử. 
të, mà cũng thấy lạc thú, như khi ta сат 
thấy, lúc làm điều bậy, thì cái lạc thú 
ấy không có tội. Nếu có khi nào buộc 
phải kiêng các việc ấy, thì buộc phải kiêng, 
chỉ vì sợ rằng: lạc thú dễ lôi kéo ta 


_ muốn điều xấu. 


Luật buộc làm sự lành và lánh sự tội 

_ cùng buộc phai dùng những phương thế 
` cần thiết đề làm lành, hoặc lánh tội. Nếu 
thành thực muốn giữ điều ấy, thi ta sẽ y- 
tứ kéo рһат tội. Nếu mội việc tuy tử tế, 
nhưng lại пёр dip tội, và lôi kéo, thúc đầy 
ta làm việc xấu, thì những người thật muốn 
làm việc lành, không khi nào lại làm việc 

ấy, (nghĩa là việc tự mình không xấu, 

nhưng lại là dịp tội), trừ ra khi có những 

lẽ quan hệ, và lúc ấy sẽ hết sức phòng bị. 

= Liều minh ước ao điều xấu, khi không 
ай lẽ, tức là tô ra mình do dự, thiếu quả 

quyết và gần như chiều theo ý trải, cho 

nên lỗi phạm hoặc it hoặc nhiều. Như thé 

là phạm tội cách gián tiếp nghịch nhân đức 


mioh liều lỗi phạm. Vi dụ, một người giáo 
hữu ít học thức, mà đọc sách rồ ràng là 
rối đạo, tức là phạm đến đức tin cách 
gián tiếp, dù mình không có ý tìm những 
lý lẽ đề hồ nghi về đức tin; nếu là sách 
thật hoa tình, thì là phạm đến đức thanh 
tịnh cách gián tiếp, trừ khi có cớ chính 
đáng tương đương với sự nguy hiềm khiến 
mình phải đọc. 

Như thé, thì ta hiều, tại sao đồi khi сб 
thé cấm ta làm những việc không có tội, © 
chỉ vì một lẽ rằng; làm những việc ấy, 
ta thấy mình cẩm sự vui thú xác thịt, 


Cho thành tội trọng, người phạm tội phải 
hiều гё điều mình phạm là nặng, và làm 
một cách thong dong tự do. Nếu người ta 
không hiều rô việc mình làm, hoặc làm 
một việc mà thiếu sự tự do, thì không 
thề nói được là người ta đã hoàn toàn 
định đoạt về số mệnh của mình, hoặc lựa 
chọn hoặc bó cứu cánh của mình, hoặc 
nữa tuyệt giao với Chúa. Cho nên những tội 
phạm lúc mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa 
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thức, thì ch£là tội nhẹ. 

Còn khi ta không hiều гб tội ta phạm, 
hoặc không kịp suy kịp muốn rõ ràng, 
hoặc điều cấm chỉ là điều nhẹ, thì tội ta 
phạm chỉ là tội nhẹ. 

Muốn thành tội nặng, thì cần phải là một 
việc phản đối hẳn luật Chúa, một việc phá 
trật tự Chúa đã lập ra. Về phương điện 
này, ta chia lội làm ba thứ: có tội han 
tính nó nặng luôn, không khi nào tự nó có 
thề nhẹ; có tội tự bàn tính nó là nặng, 
nhưng cũng có khi hóa nhẹ ; có tội khác 
bàn tính nó là tội nhẹ. 

Ví dụ: tội nói phạm đến Chúa, vì tương 
phản với một tư cách của Chúa, nên phạm 
đến Chúa một cách trực tiếp và hoàn toàn, - 
thì không thề là tội nhẹ được. Hết các 
tội cắt đứt giây thân ái giữa Chúa với 
loài thụ sinh cũng thế, v. d. ghen ghét anh 
em đến tuyệt giao với họ, thành thử dù 
cầu nguyện và ước sự lành cho họ cũng 
không muốn. 

Nhưng nếu chỉ vô lễ qua аан trong khi 
đọc kinh, thì chưa phẩ¡là tổ lòng bất phục 
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tòng oai quyền Chúa, cho nên chỉ là tội 
nhẹ. Một nhời nói cứng cdi, một cir chi 
thiếu lịch sự, không đảng ta buồn phiền 
quá đáng, cũng không phải là tuyệt giao 
với anh em. Giày thân ái có bị chùng, 
nhưng chưa bị cắt đứt, cho nên là tội 
nhẹ. 

Khi ta phạm đến nhàn đức cách giấn 
tiếp, thì lúc nào cũng có thề là tội nhẹ: 
Việc làm ra tội nói ở đây, là một việc tự 
nó hẳn hoi, nhưng lại nên dịp nguy-hiềm— 
gần, xa— khiến ta sa vòng tội, tự nó nắng 
— nhiều hay it— vi dụ đọc sách hoa tình ít 


hay nhiều. 


CAUONG 11 
ỨNG DỤNG 


BAY giờ chúng ta hãy dem những điều 
đại cương và nguyên tắc vừa giải ở trên 
mà ghép vào đức thanh tịnh, và những tội 
trái với nhân đức ấy, nghĩa là những tội 
6 uč. Ta së có thề nói rd ràng về bản 
tinh các tội ô uë, và chỉ rò cho biết khi 
nào là tội nặng, khi nào là tội nhẹ. Chúng 
ta vừa có ý cứu những linh hồn ngay 
thẳng khỏi bị bối rối khốn nạn, một cách 
vô ly, vừa có ý cứu ho cho khỏi bị nhầm 
lẫn một cách rất nguy hiềm. 


de 


Tội ô uë là gi ? Tội ô uč là tu ý 
dùng các cơ quan үй со nắng Chüa 
đã dựng nên đề lo việc sinh con, mà 
làm những việc trái với mục đích, luật 
lệ của phép Hôn phối. Tội ấy & tại y 
muốn làm việc trải với quy mô, với у 
muốn, và luật-lệ Chúa. Bởi vì khi dùng 
cơ-quan sinh dục không nên, thì thường 
là tại muốn tìm cái thú-vui riêng của những 
việc ấy, nên người ta cũng thường gọi tội 
6-ué là : 1) sự tìm lạc-thủ xác thịt một 
cách bây-ba ; 2) hay cũng gọi tội ấy là sự 
cố-ý tìm lạc-thú ô-uế. 

Та cần phải nhớ đến câu giải nghĩa tội 
ô-uế vừa kề бап đó, (câu 2), khi muốn 
tránh cho khỏi phải giải nghĩa thé nào là việc 
xác thịt. Và hầu hết những khi phạm tội 
ô-uế, thì có sự cố ý tìm thú-vui ô-uế. Nhưng 
cả hai câu giải nghĩa đó, đều сб sự bất-tiện, 

Cả hai cách định-nghĩa có thề khiến ta ngờ 
rằng : nếu việc xác thịt không sinh sự vui- 
thú, hoặc khi ta làm việc ấy vì lë quan-hệ, 
chứ không phải tìm vui thu xác thịt, thì việc 
xác thịt ấy không có tội, và không cấm.Đó 


là một điều nhầm to, đôi khi ta gặp thấy, ví 
dụ ở y-giới. Bởi thế, mới đây, bộ Thánh 
vụ. (St Office) đã nhắc lại rằng : cấm ngặt 
không được phạm tội 6-ué một mình, 
hoặc vì vệ sinh, hoặc vì khoa-học. Cũng 
cấm không được làm như thế, dù phải 
đau đớn, đề hết cơn cám-dỗ nặng-nề, 


Câu giải nghĩa thứ bai lại còn điều 
bất tiện này nữa, là khiến ta tưởng sự 
thú-vui do những việc xác thịt là xấu 
-luôn, đó là điều sainhầm và khiến ta 
hạ giä-tri bậc vo chồng ;thú vui хас 
thịt trong bậc vợ chồng hưởng cho đúng 
phép, theo giới hạn Chúa. chỉ định, 
không có gì là ô-uế xấu-xa. 

Điều ràn thứ sáu của Chúa cấm hết 
các việc xấu xa ô-uế, còn điều răn thứ 
chin cấm ước-ao сас việc ấy, hoặc lấy 
những việc ấy làm vui. eho nên cả hai 
điều ràn đều cấm liều mình trong dịp 
nguy hiềm, hoặc tự ý làm các việc ấy, 
hoặc lấy những việc ấy làm vui. 

* 


... 
Đôi khi những việc ta làm, hoặc cần 
ah To, 


hoặc có ích, đề giữ than thề cho sạch sẽ 
khỏe mạnh, hoëäc® vi phải coi sóc trê em, 
và các người đau ốm, hay nữa, đề học 
những điều có ісһ, thì những việc ấy, 
khiến ta bị xúc-dóng trong mình và thấy thú 
vui xác thịt, Nhưng những sự xúc-động và 
thú vui ấy không làm cho những việc kia 
hóa tội, vì đó là những cái phan ứng tự 
nhién của thân thé và tam-tinh ta. Đừng 
kề chính việc ô uế và sự ước ao việc ấy, 
ngoài ra giới ràn đức thanh tịnh chỉ cấm ta 
tư tưởng, ước ao, hoặc làm những việc 
khiến ta liều mình muốn việc ô uế, hoặc lấy 


sự tội làm vui. Ấy là nguyên tắc cần phải 
hiểu гё. 


Vì chúng ta có nghĩa vụ phải giữ đức 
thanh tịnh, nên chúng ta phải tùy theo tội 
nặng nhẹ mà xa lánh những cái xui giục ta 
ước ao điều ô аб, trừ ra khi có lý-do gi 
chính đáng khiến ta được phép liều mình ` 
trong địp tội, mà sự nguy hiềm càng nặng, 
thì ly do càng phải chính đáng. Cho пеп 
phải lánh sự trông nhìn, sự sò mó, sự tưởng 
tượng, những sách báo, những cầu truyện 


v. v. là những cải hoặc vì khiến ta chủ y 
đến những sự thú vui ấy, hoặc khêu gợi 
những thú vui ấy, nên nó cũng khiến ta 
liều mình hoặc ước ao, hoặc lấy làm vui, 
hoặc tìm những vui thú ô uč. Dang khác, : 
khi ta làm một việc tự nó là việc tử tế, rồi 
lại có lë cần, hoặc it ra có ích lợi, và ta 
së quan phòng cần thận, thì làm như thế 
không phạm đến nhân đức này. 


Có những người hoặc vì bam tính lãnh 
dam, hoặc vì thói quen, hoặc vì phải chăm 
chú đến một vật gì, thành ra những sự nhìn 
хет, sù mó, hoặc ý tưởng xấu ít khêu gợi, 
hoặc không khêu gợi những sự xúc-động 
về xác thịt, như thường gặp thấy ở người 
khác. Những người ấy it phải giữ mình hon. 
Thanh ra về vấn đề này, không thé ra một 
luật chung được, chỉ có thề ra mấy nguyên 
tắc chính và mấy luật trừ theo người thôi. 


Rôi ta sẽ tùy theo những nguyên-tắc 
Sy mà xét tội phúc của những sự nhìn? 
Xem, sở mó, truyện trò, đọc sách, cử- 
chỉ v. v. nghĩa là những cái có thề khêu 
gợi ta-duc trong mình ta, 
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Ví dụ : một người biết rằng : nếu đọc 
quyền sách nọ, sẽ bị mo-mang tưởng nghĩ 
đến những điều nguy-hiém. Nếu không có 
lë cần hoặc lẽ thật đích đáng, khiến 
phải học trong sách ấy, mà người ấy cử 
đọc, thì tức là người ấy lỗi hoặc nặng, 
hoặc nhẹ đến bön phận giữ nhân-đức 
thanh-tịnh. Người ta đã nhận thấy rằng z 
trừ ra giữa họ hàng, hay vì trong xứ 
có thói quen chính đáng, ngoài ra, có 
những cách trao-dôi tịnh-yêu, khêu gợi 
những сат xúc dâm-duc, và có lẽ khiến 
ta phải chống trả về sau rất nặng nề, 
heặc làm cho ta ưng thuận hoặc nhiều 
hoặc it. Nếu không bô những cách ấy, tức là 
đã muốn pham đến Chủa ít nhiều, đề 
theo tình-yêu tự-nhiên ngang trái của mình. 

Nhưng ai dám bảo : những thày thuốc 
vì không bỏ nghề chim nom kể liệt, là 
nghề khiến họ đôi khi bị cám-dô về đàng 
trái, thì họ tổ ra mình không trong sạch 
trong ý muốn cho di? Ai dam tưởng 
rằng : môt người tu sï vì có trách nhiệm 
phải kiềm duyệt các phim hoặc sách xấu, 


mà vì thế đôi khi thấy trong mình xao-xuyến 
xúc-động, dù không chiều theo y trải, cũng 
phải bỏ việc ấy, nếu không, tức là tỏ 
ra mình không trong sạch cho đủ ? Khi 
phải đậy đỗ chỉ bảo về những điều 
nguy-hiềm ấy, thì làm sao mà giữ trí 
ta cho khói tu-tuéng về dang ấy được ? 
Nhưng nguyên một sự phải dẫn giắt các 
linh hồn, cũng đã làm chứng họ có Ÿ ngay 
lành ; dàng khác, nếu họ giữ gin cho 
khôn khéo, thì cũng tổ ra họ hoàn toàn 
ngay thẳng. (1) е 


Trong những việc về tội này, muốn 
biết có tội hay khổng, hoặc nặng hay nhẹ, 
thì phải xét cả những điều này: 


а) BAN TÍNH vièc LAM: Việc ấy có liên- 
can gần hay xa đến những Sự kich-thieh 
về đàng đâm duc? Có một vài nơi trong 
than-thé, nếu ta nhìn hoặc động đến, it nữa 
là hơi lâu, thì tự nhiền khiến xúc động về 


(1) Vi thế, khi cần lắm, mới nèn nói truyện 
với nhau về vấn đề này, và nếu không có lẽ 
quan hệ thì đừng nói, ở ngoài tòa giải tội, 
Nhưng đấy không phải luật nhất định ` 
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đàng trải; có những việc khác, ví dụ: trao 
đổi tình yêu chính đáng, chỉ làm cho bị 
xúc-động trong những trường hợp nhất- 
định, hoặc chỉ ở nơi những người quá đa 
cam thôi, rồi lại có những việc không liên- 
lạc gì với những xüc-dông ấy. 

b) сб LỄ picH-pANG mä làm việc ấy 
không, nghĩa là có cần không, có ích không. 


c) Кё làm việc ấy bị NGUY-HIỀM về đàng 
tội nhiều hay ít. 

Sự nguy hiềm ưng phạm tội càng to, thì 
càng phải có lề mạnh đề mình khói mắc 
lỗi. Chúng ta đã nói vì sao. 

Vậy nếu muốn làm những việc tự nó 
không có liên lạc gì đến sự dâm-dục, thi 
không cần phai có lë gì riêng. Nếu có 
những người, hoặc vì quá đa cảm, hoặc хі 
sợ vơ van, mà bị xúc động hoặc bối rối, 
khi làm những việc vừa nói, thì nên 'bảo 
họ : đừng quan-tâm gi đến những xúc-động 
hoặc bối rối ấy. 

Nguyên tắc tốt nhất chỉ cho họ, là bảo 
họ : trong những việc ấy cứ làm như mọi 
agười khác, st 


Đức Nữ cwc-thanh cực-tịnh 
cầu cho chúng tôi 


Có phẩi hết mọi tội lỗi nhàn đức này là 
tội trọng са không? Với cau hồi nhữ thé, 
ta đáp lại rằng: không. 

Trước hết vì tội dâm-duc cũng như сас 
tội khác, nếu phạm khi chưa biết rd, hay 
chưa ưng thuận cho đủ, thì chỉ là tội nhẹ. 
Ví dụ: như những tội phạm khi nửa thức 

' nửa ngủ, tội ngần ngại xua đuổi một điều 
tớc-ao xấu, tưởng tượng đến điều nguy 
hiềm, bằng lòng làm việc xấu mà mình 
không biết là nặng, nhìn trộm một vat, dù 
rất nguy hiềm, nhưng chỉ vì tò mò v. v. 
nguyên-tắc ấy sẽ làm yên lòng những linh 
hồn ngay-thẳng, kính sợ Chúa, chỉ vì yếu- 
đuối trong chốc lát, chứ không phäi cố tình 
phạm một tôi đã biết rõ ràng. 

Đã dành rằng: hê không đủ ý-muốn thì 
chỉ là tội nhẹ, nhưng, như ta đã nói ở trên, 
сб những tội khong khi nào lại nhẹ được. 

Vậy, theo ý-kiến chung сас nhà thần học, 
trong những việc cố ý phạm cách truc tiếp đến 
nhàn đức này, ở ngoài bậc vợ chồng, không 
khi nào nhẹ. Nhưng nếu chỉ phạm cách gián 
tiếp, thì có thề ra nhẹ được. 


= đủ 


Xin giải nghĩa: Cố ý phạm cách trực Шер 
nghĩaslà nhờ tội ấy đề làm cho các bộ-phận 
sinh-duc xúe-động, hay là cố ý vui sướng vi 
thấy mình cam về đàng dàäm-duc,dù sự xúc 
dòng ấy không do y muốn của minh. Những 
lúc ấy 101 trọng luôn. 

Nói rằng: đã muốn phạm tôi như thế, thì 
191 không nhẹ được nghĩa là tội nặng luôn, ' 
không xét đến sự xúc-động trong mình nhiều 
hay it, và việc làm cho xúc-động hoặc đề 
duc thủ-vui ấy nặng hay nhẹ. Vậy со tội 
trọng luôn khi nhìn xem tranh ảnh, nói lời nọ 
kia, sở mó dà đến hoặc đọc sách đọc báo v.v. 
cốt đề khêu gợi sự xúc-động về đàng trải. 
Nếu сб-у muốn điều ấy, và muốn đề được | 
sự xúe-động ấy, tức là phạm tội trọng. 

Vi sao thé? Các nhà thần-học giải nghĩa 
như sau: Chúa dung nên các bộ-phận ấy và 
muốn cbo phép người ta dùng đến nó, cốt 
đề lo việc sinh-sän, vậy muốn dùng nó đề 
tìm vui thú (hoặc ích lợi) riêng cho mình, 
tức là trực tiếp làm trái với luật cốt yếu 
Chúa đã ra, và làm hư hỏng cái cơ-nắng 
quan-hệ như thế, vì nó là khi cu đề làm 
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một việc lành rất cao са. Và vi ban-nang 
và tinh-duc của ta rất mạnh, nên ai trực-tiếp 
tìm cách khêu gợi những sự xúc-động 6-ué 
trong minh, 4һі lúc nào cũng là lao mình 
ưng,theo những sự xúc-động ô-uế ấy, một 
cách rất gần, và không đủ lý do. Cho nên 
trực tiếp muốn sự xúc-động xác thit dù 
= không đầy đủ; cũng là liều mình phạm 
tội trọng vừa gần vừa nặng. Vì chẳng 
` những không đủ lý do, mà chính ly do đã 
а tội, thì muốn như;thế tức là tội nặng. 


Tội ô-uế giản tiếp ở tại sự ta làm những 
việc khiến mình muốn phạm tội ô-uế, khi. 


không đủ lẽ làm những việc ấy, hoặc 
không phòng bị cho đủ (1), dù ta không cố 
Y tim sự xüc-dông xác thịt cho thỏa xác. 

Tội ô-uế gián tiếp cũng có thë là tội 
nhe. Nói cách khác, cứ đề vậy, khi không 
đủ lẽ, mà không chịu trảnh một hai sự 


(1) Một phương-thế tuyêt-häo đề tránh cơn cám dô, 
là hē khi nào hoặc vì vé-sinh, hoặc vì nghĩa-vụ 
hay đức thương-yêu, mà phải làm những việc ấy, 
thi ta hãy làm một cách bình tĩnh, nết па và theo 
thời giờ bắt buộc. 
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khéu gợi 6-ué, nếu mình không tìm nó cách 
trực tiếp, thì không nhất định là tội nặng. - 
Nhưng có lỗi, vì mình không muốn giữ đức 
thanh-tinh cho hoàn-toàn. Nhung lỗi ấy 
có thề nhe, boi vì nó không đến nỗi nguy- 
hiém chiều theo đàng trái lắm, hoặc vì 
sự khêu gợi không mạnh mấy, hoặc vì 
thật có một 1ў do nhỏ mon, bàu-chữa 
một phần cho cách ăn ở của ta. 


Nếu có hai điều kiện day, thì tội sẽ 
ra nặng: 1) sự khèu gợi mạnh khiến phần 
nhiều người bằng lòng pham tội; 2) không 
có lý-do tương đương với sự liều mình cách 
nặng trong sự khêu gợi ấy, nghĩa là lý- 
do thì nhỏ, mà nguy hiềm thì to. 

Vi dụ: thay thuốc phải giúp đỡ cho 
một người liệt hoặc ốm nặng, hoặc tự 
mình không giúp mình được nữa, thì 
ong ta vẫn có thề làm việc ấy, mà 
không lồi gì, mặc dü ông сат thấy trước, 
ông có thể bị xúc cảm mạnh trong mình 
(điều ấy hầu như khóng khi nào хау ra). 
Những người vì phải học thuốc, học lich- | 
sử, cho nên phải chú ý đến những cái 
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nguy hiém, thì dù sự học ấy có khêu-gợi 
những ý-tưởng hay sự ước ао gì gì di, 
cũng không có tội gì, miễn là họ dùng 
những phương thế xứng hợp đề chống 
lại với con cám dô. Một người, thanh-niên 


- chỉ vi 10 mò, mà đọc sách nhẳm-nhí hoa- 


tình, nhìn xem những bức tranh rất khêu 
gợi, đi xem những tuồng, những phim ô- 


> ué v. v. là những cái lắm cho chàng bị 


cám đỗ về đàng trải cách nặng, thì việc 
ấy, tự nó là tội nặng. Nhưng nếu vì tò mò 
mà đọc sách nhâm nhí it vậy, bay chỉ nhìn 
những anh xấu qua loa, thì không dën toi 


nàng. 


VÌ thế, Bộ Giám-muc và Tu-Sï (1) tuyên bố 
rằng: «Ai quyết rằng : trong lời khấn và 
nhân dire thanh tịnh không еб tội nhẹ, tức 
là quyết một điều sai lạc.» (25 - 4 - 1896) 

Tuyên bố như vậy, Thánh-bộ không có 
ý phẳn-đối ÿ-kiën chung các nhà thần-học 
cho rằng: tội däm due trực-tiếp không khi 


а) jé: 5 ісіні des зет et Réẻguliers, 
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nào nhẹ. Thänh-bé chỉ có ý chitrich hai 
điều, sự lầm lạc do những tiếng rất sai dùng 
đề tả một bọc thuyét rất đúng, hai là việc 
-cho vào Hiến-pháp một Dòng tu những 
câu đoán-ngôn luận về gido-ly rất dé giải 
nghĩa sai. і 

Nhưng nếu nói rằng : những tội phạm 
đến đức thanh tịnh có điều nhẹ, nói nhu ` 
thé cũng không đúng và nguy-hiềm, vì 
cầu ấy chỉ đúng, nếu phạm đến nhân đức 
này cách giän-tiép. 

Nhưng chô lầm tưởng rằng: người ta có 
thé làm gì cũng được, mà kbông mắc tội 
nặng, mỗi khi người ta không có ý tìm, 
hay tưởng rằng mình không có ý tìm sự 
thú-vui xác thit cách trực-tiếp. 

Đây xin nhắc đến một cầu rất mập-mờ' 
trong sách « Toát-yếu những lời khấn 
đòng » (1) mà người ta có thề lạm dụng 
Câu ấy rằng: những sự tự-do nguy-Ìuc.i 
về giác quan hoặc về tưởng-tượng, tự 
nó chi là tội nhẹ, nhưng nó có thé trở... 


(1) Catéchisme de la profession religieuse. ` 


pere 


пеп (бі nặng, nếu nó làm cho người 
phạm tội liều mình chiều theo tôi ô-uế 
cách gần. 
Vậy ta không nên nói rằng : Những sự tự 
- do ấy (nhìn xem, sờ mỏ, v.v.) fự nó chỉ là 
dội nhẹ, ta phải nói: những sự tự-do ấy, tự 
nó là tội nặng hay tội nhẹ, tùy theo nó 
khêu-gợi đàng đâm-dục nhiều hay ít, gần 
hay xa, và bởi đấy, khiến ta liều mình 
phạm tội nhiều hay it. 
z ` 
` ` 


Những nguyên tác chúng tôi bàn giải từ 


đầu đến dày, сб sức yên ủi và làm yên lòng 
những linh hồn ngay thẳng kinh sợ Chúa, 
những khi bị cám dỗ, những lúc bị cực 
lòng; những sự cực lòng ấy, không sao ta 
tránh được, bao lâu còn phải làm tôi Chúa 
trong cái xác hay chết này. 

Đây nói thêm vài lời nữa cho bài này 
được đầy đủ. 

Sau khi khấn hứa giữ đức thanh-tịnh 
hoàn-toàn, trong ban-tinh khốn nạn ta сб 
gi thay 4бі đâu, chỉ trừ khi Chúa ban ơn 


đặc-biệt, ơn ấy: không ai có quyền đòi, 
“Finh-chất tự-nhiên Chúa dựng nèn trong 
người ta nó vẫn còn, nó vẫn thúc giục ta 
tìm những sự vui thú ô-uế xác thịt. Khi ta 
cảm thấy những sự thúc đầy ấy nó phiền 
nhiễu ta, thì những sự thúc đầy ấy hóa 
nên cơn сат đỗ. Та hãy tránh hêt những 
cái có thề khêu gợi, hoặc giữ lại, hoặc thêm 
sức mạnh cho những con cảm đỗ ấy, phải 
« tỉnh thức và cầu nguyện.» 


Trong việc này, chúng ta có thé bị lầm lẫn. 
cách rất lạ thưởng. Một sự ước muốn càng 
қап và càng mạnh, thì ta càng dë tìm những 
lý mạnh đề làm thỏa điều ước muốn ấy. 
Nếu, vì thiếu độ lượng, ta không muốn 4пбі 
hẳn điều ưởc muốn ấy đi, khi thấy nó có 
tội, và đàng khác, ta không dám phạm thực 
sự, thì ta sẽ liệu đàng để được toại-nguyện 
một cách gián-tiếp, nhưng sao cho bề ngoài 
khêng có hình sự tội. Rồi ta sẽ tìm trắm 
nghìn lẽ đề chống chế cho mình. Thế 
thường vẫn vậy. 

Như ta đã biết, có những trường hợp 
khiến ta được làm những việc có thề khêu- 
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gợi trong mình ta sự vui thú xác thịt. Hãy 
lấy vi dụ. Một linh hồn không đạo đức 
mấy và không nhất định giữ đức thanh-tịnh 
cho toàn vẹn. Nếu linh hồn ấy còn mến 
Chüa it nhiều và còn đủ lòng sợ Chúa, nên 
không dám làm những việc phạm dën lời 
khấn, bằng những việc, đối với người khác, 
hoặc trong những lúc khác, có lẽ là chính 
đáng, nhưng vì muốn thôa tình dục, linh 
hồn ấy sẽ gắng tìm những lẽ chỉ eó hình bề 
ngoài là chính đáng. Linh hôn ấy sẽ tự bảo 
minh: «Không, tôi không muốn sự tội.» 
Tùy khô khan nhiều hay ít, lĩnh hồn ấy 


86 cố gắng làm cho mình chắc da rằng: 
việc ấy việc nợ không có tội gì, hay cùng 
lắm là tôi nhẹ. 


Những linh hồn như thế, sẽ coi những 
«LÈ GIÁ» như những 16 chính đáng. Ho 
sẽ vin cớ : phải lo cho có vệ sinh, phải tập 
cho cứng cát, đề thắng tính đa сат quá 
dáng, phải học cho biết cách giáo-dục và 
hướng dẫn người khác v.v. Rồi, nếu muốn 
biện-hộ cho những cách tổ tình yêu mặn- 
mà, linh hồn ấy sẽ lấy lẽ phải làm cho 
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người ta tin cày mình, phải yên йі một 
“người phiền muôn, với tram nghìn «lẽ giả » 
khác nữa. 

Như thế, là ta hiéu rằng: những việc ta 
làm, nếu không phải là việc xấu thật, thì 
ta sẽ tìm được những lý-do, đối voi người 
này là lý-do chính đáng, đối với người kia, 
chỉ là lề giả hiệu ; và những lý ấy thật hay 
giá, lại còn tùy theo người, tùy theo hoàn- 
cảnh nữa. 


Như vậy, thì làm thế nào 46 nhận ra được 
mình đã cố ý lầm hoặc nhiều hoặc it? Làm 
sao đề phân biệt, khi nào là sự cần, hoặc 
nghĩa vụ, với khi nào là lòng ham muốn 
dam-duc ? Thánh Y-nha-xi-6 giải đáp rất 
hay rằng ` «Néu lúc đầu, lúc giữa, và úc 
cuối việc đều tốt cả, và dem ta đến sự 
thiện, thì là dấu tốt, nhưng nếu сб một lúc 
nào, việc ấy khiến ta xôn-xao trong lòng, 
hoặc thúc-đầy ta phạm tội, tức là dấu không 
tôt.» Theo lời ấy ta có thé, trước là xét đến 

` bản-tính việc mình làm, sau là xét đến 
cách mình àn ở lúc làm việc ấy. 


Một dấu rất chắc tổ ra việc ta làm 
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không tốt, là việc ấy trái với nghĩa vụ thật, 
nghĩa là trải với luật đức vânglời (1). 
Việc tội ta làm không khi nào sinh được 
việc lành. Chúa không cần đến những việc 
trái với những nghĩa-vụ riêng ta, đề kết 
hợp ta lại với Người, hoặc đề cứu các 
linh hồn. Nếu Chúa buộc như thế, hay 
muốn ta làm như thé, tức là Chúa phản 
với mình. Cứ đấy, ta phải kết án sự đọc 
một hai thứ sách, những cuộc nói truyện 
dp rất thiêng liêng, những thư từ không 
kiềm soát, mấy cách tổ tình thân-yêu tự nó 
chính đáng v.v... 

Meo mực khác: Một việc làm càng di 
thường, hoặc không giống như cách ăn ở 
thường quen của những người đạo-đức 
tử-tế cùng nơi, cùng bậc với ta, thì ta 
càng phải sợ việc ấy. Ví dụ: những sự quá 
ti-mi trong việc vệ-sinh,tuy là cần, hoặc 


(1) Cho пеп Toà Thánh đã xử rất khôn ngoan khi 
hạn chế việc bày tổ một hai nỗi lòng với các Bề trên 
không có chức lĩnh mục. Khoa giảo-lý và ơn kèm theo 
chức lĩnh mục đôi khi rất cần đề dẫn bảo người khác 
khỏi sai lầm và khói nguy-hiềm. 
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sự дос sách này sách khác viết riêng cho 
một hạng người, hoặc ví dụ như những 
cách tổ tình quyén-luyén không xứng, 
hoặc tương khắc rò ràng với chức vụ, 
với bậc những người tổ những cách àu- 
yếm ấy; tình âu-yếm giữa cha mẹ con cái, 
giữa những người sip cưới hoặc giữa 
vợ chồng, không thể nào lại tha phép 
được cho những người khác, nhất là ở 
giữa hai người nam-nữ. Nếu lầm về điều 
ấy, thì rất nguy hiềm. Người ta vin lề 
rằng: Lính nết của những người nói dây, 
đã chắc chắn đứng đắn đủ, không lo һо 
có ý trái hoặc sẽ sa-ngà đuợc. Chinh sự 
tu-tin sai lầm ấy càng làm cho họ giao- 
thiệp với nhau một cách nguy- hiềm, 
Khi họ mở mắt ra thì đã muộn quá rồi. 

Một dấu khác nữa tổ ra cách ăn ở 
như thế là sai lầm, và thiếu thành-thực, 
là sợ không dám tổ cách ăn ở của mình 
ra với một người khôn ngoan sáng suốt, 
với cha giải tội hoặc với các Đấng Bề 
trên, Tại sao người ta không dam thú ra, 
minh đọc sách văn-chương ấy, sách khoa- 
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học nọ. Tại sao mà giấu điếm không đám 
, tổ ra những cách ân-ải mình đối voi 
người nọ người kia, hay nguời này người 
khác đối vòi mình. Tại sao không muốn 
bàn hỏi với cha Linh hồn, hoặc với Đấng 
Ве trên khôn ngoan chắc chắn, về cach 
minh ăn ở trơng khi bị một hai con cam 
đỗ. Như thế không phải là thấy it nhiều 
rằng: mình thiếu lòng ngay thẳng? Họ đã 
đoán trước được những cầu trả lời của 
các Đấng ấy, và họ không có сап däm 
- đề từ bỏ cái thú-vui không thề hợp được 

với của lễhọ đã dàng cho Chúa, nghĩa 
là chính mình họ. 

Trong sách bàn luận về Đức Thanh 
tinh. Cha Ve-mét (Vermeersch) đã gọi lòng 
ham muốn tội lỗi ấy là sự «dàm dục đeo 
mắt nạ». That rất đúng. Bởi vì họ vin сб 
mình có ý tìm một ích lợi chính dáng 
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phần hồn, họ vin những lè giả dối, 
nhưng thực sự họ muốn hưởng những điều 
thỏa màn trong những việc ấy, dù không 
_ dam làm những việc có tội гб ràng. 


Đây không cần phải nói thêm về cải. 
nguy Шет của những việc người ta tw-y 
cho phép mình, lấy lẽ rằng những việc 
ấy không phải tội trọng? Đã đành không 
nên диа lời và cho là tội, cả những việc 
không có tội, nhưng có cố-gắng ngàn-ngừa 
những linh hồn biết lo lắng giữ. dire thanh 
tịnh cho toàn vẹn, đừng có giò chơi giü 
thật với tà dục, thì cũng không khi nào 
là quả. ç 

Phải dạy những linh hồn đã dâng mình 
cho Chúa hoặc muốn giữ. minh thanhetinh, 
biết phải bình tĩnh, don sơ, tin cậy, mà tàm 
Việc пеп làm, hoặc phải làm, vi vệ-sinh, хі 
sức khỏe, vì học hành, vì đức yêu người, 
nhưng cũng phải cần thận ngàn ngừa họ 
khỏi tự do chiều theo giác quan, tưởng- 
tượng, tình-yêu, là những điều mà họ sẽ 
không dam bày tó rõ ràng cho các Đấng 
Bề trên hay cha Linh hồn khôn ngoan 
đạo đức, 

Không có thứ thanh-tịnh nửa mùa. Hê 
nhàn đức nay đã mất vẻ tinh tủy, thi chính: 
nhàn-đức cũng bi lung lay. 
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Ngay những người trung tin giữ đức này 
cũng bị nhiều phen chiến đấu rất nặng né: 
những, trừ khi Chúa có ý thử cách riêng, 
còn hề ta càng giữ đức này cho hoàn-toàn, 
cảng xa lánh những cái làm cho nó ға пһо- 
bần, thi càng dễ giữ hơn. Chỉ cỏ những 
người không khi nào chiều theo ngũ quan và 
Xa hết các sự vui-thú tầm-thường của хас 
thịt, mới cẩm thấy nhàn đức này là êm ái 
chừng nào. 

Muôn yêu mến rhàn- đức nay, chúng la hay 
nhớ đến sự сао quy của по; đã đành phải 
hy-sinh nhiều, nhưng nếu giữ cho пеп, thi 
ngay it ở đời này, chúng ta cũng đã chắc 
được cái hàn-hạnh thuộc về Chua cách hoàn 
toàn, và sung-sưởng vì được Chúa thương- 
yeu cách riêng. 
` Sau hết, xin nhắc lại rằng : đối vòi hết moi 
người, lình mục, tu-sĩ, cùng như giảo-hữu, 
phép Thánh-thề và sự ton-kinh Đức Ме 
chẳng mắc tội t6-tong, là nguồn mach 
tuyệt hao sinh ra đức Thanh-tinh. 


Ca tụng Chúa Giêsu và Đức Bà Maria 
bây giờ yà-đời đời. Amen 
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Kiềm duyêt số 1401 ngày 29-10-51 
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CỨU-THỂ TUNG-THU 


(LOẠI MỚI) ; 
Sách của Cha Tuyên c.ss.r. 
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Giá : 10 đồng 
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MƯỜI LAM PHÚT VỚI THẮNH-THỀ: 
Một phương-pháp dé-dang đề nói 
chuyện với Chúa. In lần thứ ba, 
сб thêm lời than-tho. 
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TÌM HIỀU ĐỨC THANH-TINH: Giúp 
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